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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn giun nhiều tơ đến chất lượng sinh sản của 

tôm sú mẹ với các loại thức ăn khác nhau. Các loại thức ăn thí nghiệm khác nhau gồm (1) 100% thức ăn giun nhiều 

tơ, (2) 50% thức ăn giun nhiều tơ, 25% mực và 25% hàu, (3) 50% thức ăn mực và 50% hàu trong nuôi vỗ tôm sú 

mẹ. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Số tôm mẹ trong một nghiệm thức là 3 con. Mật độ tôm mẹ 1 con/100l nước, 

mỗi con cho sinh sản 3 lần. Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn giun nhiều tơ đến chất lượng sinh 

sản của tôm sú mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian lên trứng của tôm ở nghiệm thức 1 là nhanh nhất, tỷ lệ 

tôm đẻ của tôm ở nghiệm thức 1, 2 là 100%, nghiệm thức 3 là 66,67%. Sức sinh sản tuyệt đối và sức sinh sản tương 

đối của tôm ở nghiệm thức 1 cao hơn hai nghiệm thức còn lại và sai khác có nghĩa thống kê (P <0,05). Tương tự, tỷ 

lệ nở và tỷ lệ chuyển giai đoạn ấu trùng của tôm ở nghiệm thức 1 cao hơn nghiệm thức 2 và 3 (P <0,05). Do đó, nuôi 

vỗ tôm mẹ hoàn toàn bằng thức ăn giun nhiều tơ cho kết quả sinh sản và chất lượng ấu trùng tốt nhất. 

Từ khóa: Giun nhiều tơ, nuôi vỗ, tôm sú. 

Initial Assessment of the use of Polychainese Worms (Denronereis chipolini Hsueh, 2019) 
in Farming of Black Tiger Shrimp  

ABSTRACT 

This study was conducted with different treatments including (1) 100% polychaete feed, (2) 50% polychaete feed 

and 50% regular feed (squid, oyster) and (3) 100% regular feed (squid, oyster) on the maturation and reproduction of 

black tiger shrimp. Each treatment was replicated three times. Three female shrimp were used in each treatment. The 

density of female shrimp was 1 shrimp/100l of water, each shrimp was allowed to reproduce three times. The study 

aimed to evaluate the effect of polychaete feed on the reproductive quality of female tiger shrimp. The research 

results showed that the egg-laying time in treatment 1 was the shortest, the spawning rate in treatments 1 and 2 was 

100%, while treatment 3 had spawning rate of 66.67%. The absolute and relative fecundity of treatment 1 was higher 

than the treatment 2 treatments and the difference was statistically significant (P <0.05). Similarly, the hatching rate 

and larval stage transition rate of treatment 1 were higher than treatments 2 and 3 (P <0.05). Therefore, broodstock 

rearing with polychaete feed alone yielded the best reproductive results and larval quality. 

Keywords: Broodstock, polychaete, black tiger shrimp. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nuôi trồng thûy sân đã và đang phát triển 

mänh mẽ trong nhĂng nëm gæn đåy, gòp phæn 

tëng kim ngäch xuçt khèu cho nền kinh tế Việt 

Nam. Trong đò ngành nuôi tôm, mang läi lĉi 

nhuên lĆn cho nghề nuôi trồng thûy sân. Nëm 

2024, câ nþĆc cò 1.949 cĄ sć sân xuçt giống tôm 

giống nþĆc lĉ, số lþĉng tôm giống sân xuçt đþĉc 

159 tČ con, trong đò tôm giống thẻ chân tríng 

109,8 tČ con, tôm sú 49,2 tČ con. Mặc dæu, số 

lþĉng tôm giống cûa nþĆc ta sân xuçt ra đþĉc 

nhiều nhþng chçt lþĉng con giống säch bệnh 

cung cçp cho ngþąi nuôi thçp (Nguyễn Hìng, 
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2025). Do đò, để có con giống đâm bâo chçt 

lþĉng, ngoài nguồn gốc tôm bố mẹ, nuôi vỗ là 

khâu quan trọng có tính quyết đðnh đến hiệu 

quâ sinh sân cûa đàn tôm bố mẹ (Vü Vën In & 

cs., 2012). Có nhiều yếu tố ânh hþćng đến khâ 

nëng sinh sân cûa tôm bố mẹ nhþ môi trþąng 

(González-González & cs., 2009), mêt độ nuôi vỗ 

(Wyban, 2009) và thĀc ën (Vü Vën In & cs., 

2012). Để có tôm mẹ thành thýc, sinh sân và 

chçt lþĉng cûa çu trùng tốt thì thĀc ën là một 

trong nhĂng yếu tố quyết đðnh, vì chế độ dinh 

dþĈng đæy đû rçt cæn thiết cho việc tích lüy vào 

noãn hoàng để duy trì să phát triển bình thþąng 

cûa phôi và çu trùng (Wouters & cs., 1999b). 

Theo Harrison (1990) thì chế độ dinh dþĈng 

thiếu và không cån đối sẽ dén đến tôm sinh sân 

kém và có thể không sinh sân đþĉc. 

Hiện nay, các träi sân xuçt giống tôm biển 

trong nþĆc và trên thế giĆi chû yếu sā dýng 

giun nhiều tĄ (GNT) để nuôi vỗ tôm bố mẹ 

(Meunpol & cs., 2005; Coman & cs., 2007). Vì 

chúng chĀa hàm lþĉng cao các axit béo chþa 

bão hña đa nối đôi (PUFA), các phospholipid 

khác, các hormone nhþ prostaglandin và 

protein. Đặc biệt là PUFA n-3 và n-6 đþĉc cho 

là cæn thiết cho să phát triển tuyến sinh dýc 

cûa tôm bố mẹ (Lytle & cs., 1990). Theo nghiên 

cĀu cûa Millamena & Pascual (1990) tôm bố 

mẹ sā dýng chế độ cho ën bìng GNT sẽ tëng 

sĀc sinh sân và tČ lệ nć cûa trĀng tốt hĄn khi 

so sánh vĆi chế độ cho ën bìng thĀc ën thþĄng 

mäi khác do GNT chĀa hàm lþĉng PUFA cao 

(Harrison, 1991). Đặc biệt, khi cho tôm bố mẹ 

ën GNT đang trong giai đoän sinh sân 

(Wouters & cs., 2001), khâ nëng tôm thành 

thýc cao hĄn, do chçt lþĉng cûa giun trong giai 

đoän này giúp tëng khâ nëng sinh sân cûa tôm 

(Limsuwatthanathamrong & cs., 2012). TrþĄng 

Hà PhþĄng & cs. (2016) đã tiến hành đánh giá 

chçt lþĉng tôm thẻ bố mẹ Litopenaeus 

vannamei nuôi bìng thĀc ën GNT P. nuntia 

đþĉc làm giàu bìng DHA có sĀc sinh sân tuyệt 

đối cao hĄn 2% (28,34 × 104 so vĆi 27,79 × 104), 

sĀc sinh sân thăc tế tëng 2% (16,67 × 104 so 

vĆi 15,93 × 104), tČ lệ thý tinh tëng 1,5% 

(85,87% so vĆi 84,53%) và tČ lệ nć tëng 2% 

(88,94% so vĆi 87,22%) so vĆi nhóm tôm sā 

dýng thĀc ën giun thu ngoài tă nhiên. Có să 

khác biệt cò ċ nghïa thống kê về tČ lệ chuyển 

giai đoän tÿ Nauplii sang Zoea 1 giĂa nghiệm 

thĀc sā dýng thĀc ën giun nhiều tĄ tÿ nguồn 

nuôi thþĄng phèm và giun tă nhiên. Tuy 

nhiên, chþa cò nghiên cĀu cý thể nào về sā 

dýng GNT loài Dendronereis chipolini trong sā 

dýng thĀc ën nuôi vỗ tôm bố mẹ. Trong khi đò, 

theo nghiên cĀu cûa Træn Trung Giang & cs. 

(2024) loài này têp trung rçt nhiều ć các khu 

văc rÿng ngêp mặn, đæm nuôi tôm ć ĐBSCL, 

đþĉc ngþąi dân khai thác cung cçp cho các träi 

sân xuçt giống tôm biển. Cý thể, täi 3 huyện 

Đæm DĄi, Nëm Cën và Ngọc Hiển (tînh Cà 

Mau) ngþąi dân khai thác loài Dendronereis 

chipolini sân lþĉng tÿ 167 đến 371 kg/nëm và 

bán cho các träi giống tôm bố mẹ vĆi giá thành 

khá cao. Do đò, nghiên cĀu sā dýng GNT loài 

Dendronereis chipolini trong nuôi vỗ tôm sú 

mẹ cæn đþĉc thăc hiện. Kết quâ cûa nghiên cĀu 

sẽ là cĄ sć quan trọng để xây dăng quy trình 

nuôi vỗ tôm sú mẹ cho các träi sân xuçt giống 

tôm sú ć khu văc ĐBSCL nòi riêng và câ nþĆc 

nói chung. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Hệ thống bể lọc và bể nuôi tôm mẹ  

Bể lọc sinh học đþĉc thiết kế gồm 3 bể 

nhăa, mỗi bể 200l, 1 bể dùng để líng cặn, 2 bể 

chĀa giá thể lọc bìng nhăa, hệ thống lọc kết hĉp 

vĆi 9 bể nuôi vỗ tôm mẹ, mỗi bể 0,25m3 đþĉc 

nuôi 1 con tôm sú mẹ (Hình 1). NþĆc tÿ các bể 

nuôi tôm mẹ chây vào bể líng cặn rồi qua 2 bể 

chĀa giá thể lọc bìng nhăa, sau đò dùng máy 

bĄm cçp läi cho các bể nuôi tôm mẹ. Trong suốt 

thąi gian nuôi bể đþĉc đêy kín, không thay nþĆc 

mà chî cçp thêm nþĆc khi hao hýt (Hình 2). 

2.2. Nguồn nước sử dụng 

NþĆc dùng nuôi tôm mẹ và cho tôm đẻ cò độ 

mặn 30‰. NþĆc sau khi pha đþĉc xā lý bìng 

chlorine 50 mg/l và sýc khí mänh đến khi hết 

chlorine trong nþĆc. Sau đò lọc nþĆc qua ống vi 

lọc 0,5µm trþĆc khi sā dýng. 
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Hình 1. Tôm sú mẹ đưa vào nuôi vỗ Hình 2. Hệ thống thí nghiệm 

  

Hình 3. Các bể nuôi sinh khối GNT Hình 4. GNT làm thức ăn cho tôm mẹ 

2.3. Nguồn tôm mẹ thí nghiệm 

Tôm đþĉc chọn là tôm khai thác täi cāa 

biển Räch Gốc huyện Ngọc Hiển tînh Cà  

Mau. Số lþĉng 9 con, khối lþĉng mỗi con tÿ  

287-298 g/con và đã đþĉc giao vč. Tôm chọn 

nuôi là tôm khóe mänh, không dð hình, màu síc 

sáng, vó bóng, móng và cĄ quan sinh dýc không 

bð tổn thþĄng. Tôm chuyển về đến träi đþĉc xā 

lý bìng formol ć nồng độ 200 mg/l trong thąi 

gian 30 phút nhìm loäi bó các loäi ký sinh trùng 

bám trên tôm trþĆc khi đþa vào bể nuôi. 

2.4. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm đþĉc thăc hiện täi Träi  

Thăc nghiệm Giáp xác, Trþąng Thûy sân, Đäi 

học Cæn ThĄ. 

Thí nghiệm gồm có 3 nghiệm thĀc, mỗi 

nghiệm thĀc đþĉc lặp läi 3 læn. Số tôm mẹ trong 

một nghiệm thĀc là 3 con. Mêt độ tôm mẹ  

1 con/100l nþĆc mỗi bể, mỗi con cho sinh sân 3 

læn. Tôm mẹ sẽ đþĉc cho ën 30% trọng lþĉng 

thân vĆi việc bổ sung và không bổ sung giun 

nhiều tĄ theo các nghiệm thĀc nhþ sau: 

- Nghiệm thĀc 1 (NT1): 100% thĀc ën GNT.  

- Nghiệm thĀc 2 (NT2): 50% thĀc ën GNT + 

25% măc và 25% hàu  

- Nghiệm thĀc 3 (NT3): 50% thĀc ën măc + 

50% hàu.  

Nguồn thĀc ën GNT đþĉc lçy ć Träi Thăc 

nghiệm nuôi sinh khối GNT, Trþąng Thûy sân 

(Hình 3, Hình 4). ThĀc ën cho tôm đþĉc khā 

trùng bìng PVP-Iodine trong 1 phút trþĆc khi 

cho ën. Cho ën khoâng cách 3 gią/læn và điều 

chînh lþĉng thĀc ën giĂa các læn cho ën tuĊ theo 

hoät động bít mồi cûa tôm. Sau khi cho ën 2 

gią, tiến hành kiểm tra, nếu còn thĀc ën thÿa 

trong bể cæn vĆt ra để đâm bâo môi trþąng nuôi 

thþąng xuyên säch.  

Theo dõi să phát triển buồng trĀng cûa tôm, 

khi buồng trĀng đät đến giai đoän thành thýc 

(giai đoän IV) thì chuyển tôm ra bể đẻ, mỗi bể 1 

con. Sau khi tôm đẻ xong, vĆt tôm mẹ ra và tiếp 

týc nuôi vỗ tái phát dýc và theo dõi các chî tiêu 

nhþ læn 1, thĀc ën theo các nghiệm thĀc ć trên. 

2.5. Chỉ tiêu theo dõi  

Trong thąi gian nuôi vỗ, kiểm tra các yếu tố 

môi trþąng vào buổi sáng 7-8h và buổi chiều  

4-5h gồm yếu tố nhiệt độ (đo bìng nhiệt kế), pH 
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(đo bìng máy đo pH). Đối vĆi độ kiềm (dùng 

phþĄng pháp chuèn độ axit), TAN (dùng phþĄng 

pháp Indophenol blue), N-NO2
- (dùng phþĄng 

pháp 1-naphthylamine), N-NO3
- (dùng phþĄng 

pháp salycilate) đðnh kĊ 3 ngày đo 1 læn vào 

buổi sáng 7-8h. 

Các chî tiêu sinh sân đánh giá gồm:  

- Thąi gian khi cít mít đến khi tôm đẻ læn 

đæu (ngày), thąi gian giĂa 2 læn đẻ (ngày), thąi 

gian trĀng nć (gią), thąi gian chuyển giai đoän 

tÿ nauplii đến zoae1 (gią). 

- SĀc sinh sân cûa tôm mẹ: 

+ SĀc sinh sân tuyệt đối: số lþĉng trĀng thu 

đþĉc cûa tôm mẹ trong 1 læn đẻ.  

+ SĀc sinh sân tþĄng đối = số lþĉng 

trĀng/khối lþĉng tôm (gam) 

- Tî lệ trĀng nć (%) = 100 × (số lþĉng çu 

trùng nauplius/số lþĉng trĀng) 

- Tî lệ chuyển tÿ Nauplius sang Zoea (%) = 

100 × (số lþĉng Zoea/số lþĉng Nauplius) 

PhþĄng pháp xác đðnh số lþĉng trĀng và çu 

trùng: Tôm mẹ vÿa đẻ xong thu trĀng hoặc çu 

trùng cho vào xô nhăa có thể tích 15l; sýc khí 

đều trong xô nhăa và dùng cốc thûy tinh 20ml 

lçy 3 méu ngéu nhiên trong xô để đếm số lþĉng 

trĀng hoặc çu trùng có trong các cốc tÿ đò tính 

ra số lþĉng trĀng hoặc çu trùng trung bình trên 

một đĄn vð thể tích xô (100ml) và qui ra tổng số 

trĀng hoặc çu trùng cò trong xô và đò chính là 

số trĀng hoặc çu trùng tôm mẹ đẻ.  

PhþĄng pháp đánh giá chçt lþĉng çu trùng 

Nauplius và Zoea qua tính hþĆng quang: Lçy 

một méu çu trùng cho vào cốc thûy tinh bên 

cänh nguồn sáng và quan sát. Nauplius và Zoea 

chçt lþĉng tốt sẽ di chuyển nhanh và mänh về 

phía ánh sáng. 

2.6. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc xā lý thống kê bìng phæn mềm 

SPSS phiên bân 18.0. Các giá trð trung bình 

đþĉc so sánh theo phþĄng pháp phån tích 

phþĄng sai một nhân tố (one-way ANOVA), so 

sánh să khác nhau giĂa các trung bình sau 

phån tích phþĄng sai (Post hoc test) theo phép 

tính Duncan vĆi độ tin cêy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động một số yếu tố môi trường 

trong bể nuôi vỗ  

Kết quâ theo dõi về điều kiện môi trþąng 

nþĆc trong suốt quá trình nuôi vỗ thành thýc 

tôm mẹ đþĉc trình này trong bâng 1. 

Trong thąi gian thí nghiệm, yếu tố môi 

trþąng cûa các nghiệm thĀc đều dao động trong 

khoâng thích hĉp cho să phát triển cûa tôm, 

nhiệt độ tÿ 26,22  0,80C buổi sáng đến  

27,19  0,63C vào buổi chiều. Kết quâ này cho 

thçy nhiệt độ cûa 3 nghiệm thĀc không thay đổi 

lĆn và ổn đðnh trong thąi gian nuôi tôm, nguyên 

nhân là do 3 nghiệm thĀc đþĉc nuôi trong cùng 

điều kiện và quân lċ nhþ nhau và đặt trong 

nhà. Theo Nguyễn Vën Chung (2000), trong 

điều kiện nhiệt độ tÿ 27-31C, tôm phát dýc có 

tî lệ đẻ và tî lệ nć khá cao. 

Bâng 1. Biến động các yếu tố môi trường trong các bể nuôi vỗ tôm mẹ 

 Chỉ tiêu  NT1 NT2 NT3 

Nhiệt độ Sáng 26,28 ± 0,79 26,29 ± 0,77 26,22 ± 0,80 

Chiều 27,08 ± 0,57 27,14 ± 0,60 27,19 ± 0,63 

pH Sáng 8,04 ± 0,27 8,01 ± 0,27 7,91 ± 0,40 

Chiều 8,07 ± 0,20 8,02 ± 0,26 7,93 ± 0,41 

Độ kiềm (mg/l)  132,4 ± 5,6 130,7 ± 6,2 129,5 ± 7,3 

TAN (ppm)  0,58 ± 0,34 0,61 ± 0,42 0,64 ± 0,39 

N-NO2
-
 (ppm)  0,41 ± 0,12 0,42 ± 0,15 0,45 ± 0,21 

N-NO3
-
 (ppm)  5,24 ± 3,5 6,21 ± 4,3 6,35 ± 4,7 

Ghi chú: Các số liệu trình bày trong bâng là số trung bình và độ lệch chuẩn. 



Trần Thị Yên, Vũ Ngọc Út, Châu Tài Tảo 

1183 

Cüng giống nhþ nhiệt độ, pH và độ kiềm 

cûa các nghiệm thĀc cüng nìm trong khoâng 

thích hĉp cho nuôi vỗ tôm mẹ, vì nuôi trong bể 

và đþĉc đêy kín nên pH và độ kiềm ít dao động 

trong suốt quá trình nuôi. Theo Chin & Chen 

(1987) và Ong & cs. (1988), pH thích hĉp cho 

tôm phát triển tÿ 7,5-8,5 (đþĉc trích dén bći 

Phäm Vën Tình, 2004). Theo Vü Thế Trý 

(2001), độ kiềm tốt nhçt cho tôm phát triển là 

80-150 mg/l. 

Kết quâ ć bâng 1 cho thçy hàm lþĉng TAN 

trung bình cûa các NT1, 2 và 3 trong khoâng 

tþĄng Āng là 0,58  0,34 mg/l; 0,61  0,42 mg/l 

và 0,64  0,39 mg/l. Nguyễn Thanh PhþĄng & 

cs. (2003) cho rìng, nên duy trì hàm lþĉng TAN 

dþĆi 1,5 mg/l. Theo Chanratchakool (2003) hàm 

lþĉng TAN thích hĉp cho nuôi tôm là 0,2-2 mg/l. 

Vêy, hàm lþĉng TAN trong suốt quá trình thí 

nghiệm nìm trong khoâng thích hĉp cho tôm 

sinh trþćng và phát triển.  

Hàm lþĉng nitrite trung bình trong môi 

trþąng nþĆc nuôi tôm mẹ tÿ 0,21-0,45 mg/l, 

khác nhau không nhiều giĂa các nghiệm thĀc. 

Điều này cho thçy hệ thống lọc sinh học giúp 

chuyển hóa nitrite thành nitrate, tÿ đò giâm 

lþĉng nitrite độc trong môi trþąng bể nuôi.  

Theo Phäm Vën Tình (2004), hàm lþĉng  

N-NO2
- <1,0 mg/l nìm trong khoâng thích hĉp 

cho să phát triển cûa tôm. Hàm lþĉng N-NO2
- 

cûa các bể thí nghiệm đều trong mĀc thích hĉp 

và không ânh hþćng đến să phát triển cüng nhþ 

tî lệ sống cûa tôm mẹ.  

N-NO3
-: Kết quâ phân tích cho thçy hàm 

lþĉng N-NO3
- cûa các nghiệm thĀc dao động 

5,24-6,35ppm. Nhìn chung, N-NO3
- cao là do 

tích tý trong bể tÿ quá trình chuyển hóa N-NO2
- 

thành N-NO3
- và không đþĉc sā dýng, song  

N-NO3
- không độc. Kết quâ cho thçy các yếu tố 

môi trþąng (Bâng 1) trong suốt quá trình nuôi 

nìm trong khoâng khá thích hĉp cho tôm mẹ 

phát triển, điều này nói lên hệ thống lọc tuæn  

hoàn nuôi tôm mẹ hoät động tốt trong suốt quá 

trình nuôi. 

3.2. Đánh giá một số chỉ tiêu sinh sân tôm 

sú mẹ 

Kết quâ bâng 2 cho thçy thĀc ën cò tác động 

đến sĀc sinh sân cûa tôm sú. Vì tôm mẹ đþa vào 

nuôi vỗ đã đþĉc giao vč ć ngoài tă nhiên nên 

thąi gian nuôi vỗ ngín, do đò khối lþĉng trung 

bình cûa tôm mẹ trong suốt thąi gian nuôi vỗ 

hæu nhþ không thay đổi và khối lþĉng tôm mẹ 

tþĄng đþĄng giĂa các nghiệm thĀc. Khối lþĉng 

trung bình cûa tôm mẹ sau khi nuôi vỗ ć NT1, 2 

và 3 læn lþĉt là 288,33 ± 16,07g, 298,0 ± 3,60g 

và 287,67 ± 8,73g.  

Bâng 2. Chỉ tiêu sinh sân của tôm mẹ khi sử dụng các loại thức ăn khác nhau 

Nghiệm 
thức 

Lần 
đẻ 

Khối lượng TB 
 tôm mẹ (g) 

Thời gian 
tôm lên trứng (ngày) 

Tỷ lệ đẻ 
(%) 

Sức sinh sản tuyệt đối 
 (trứng/tôm mẹ) 

Sức sinh sản  
tương đối (trứng/g) 

NT1 

 

1 288,33 ± 16,07 2,10
a
 ± 0,10 100 1.162.949

c
 ± 65.902 4.033

c
 ± 26 

2 288,33 ± 16,07 3,1
a
 ± 0,10 100 1.208.000

c
 ± 104.676 4.234

c
 ± 145 

3 288,33 ± 16,07 3,43
a
 ± 0,78 100 1.106.200

c
 ± 68.317 3.836

c
 ± 78 

 TB 288,33 ± 0,0 2,88
a
 ± 0,69 100 ± 0,0 1.159.050

a
 ± 51.011 4034

ab
 ± 199 

NT2 

 

1 298,0 ± 3,60 2,60
b
 ± 0,36 100 1.007.215

b
 ± 35.289 3.379

b
 ± 77 

2 298,0 ± 3,60 3,63
b
 ± 0,15 100 1.041.667

b
 ± 32.516 3.496

b
 ± 117 

3 298,0 ± 3,60 4,10
b
 ± 1,21 100 950.548

b
 ± 17.642 3.190

b
 ± 84 

 TB 298,0 ± 0,0 3,44
b
 ± 0,77 100 ± 0,0 999.910

b
 ± 46.009 3355

b
 ± 154 

NT3 

 

1 287,67 ± 8,73 3,50
c
 ± 0,10 100 897.388

a
 ± 72.332 3.116

a
 ± 166 

2 287,67 ± 8,73 4,47
c
 ± 0,15 100 712.667

a
 ± 20.404 2.480

a
 ± 142 

3 287,67 ± 8,73 5,20
c
 ± 0,10 66,67 556.000

a
 ± 43.964 1.931

a
 ± 104 

 TB 287,67 ± 0,0 4,39
c
 ± 0,85 88,9 ± 19,22 722.018

a
 ±170.886 2509

a
 ± 593 

Ghi chú: Các số liệu trình bày trong bâng là số trung bình và độ lệch chuẩn, trong cùng một cột và cùng một lần 

đẻ, các chữ cái khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05. 
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Thąi gian tôm lên trĀng sau khi cít mít ć 

các nghiệm thĀc khác nhau và cò ċ nghïa thống 

kê (P <0,05). Ở NT1, thąi gian lên trĀng cûa tôm 

ngín nhçt, dao động tÿ 2,1 đến 3,43 ngày, tiếp 

đến ć NT2 là 2,6 đến 4,1 ngày, ć NT3 thąi gian 

lên trĀng lâu nhçt tÿ 3,5 đến 5,2 ngày 

Bâng 2 cho thçy câ 3 nghiệm thĀc tôm đều 

tham gia sinh sân. Trong đò ć NT3 thì tČ lệ tôm 

đẻ læn 3 là 66,67% thçp hĄn so vĆi NT1 và 2. Số 

lþĉng trĀng cûa tôm qua các læn đẻ cüng khác 

nhau. Trong 3 đĉt sinh sân ć mỗi nghiệm thĀc, 

đĉt sinh sân læn 2 có số lþĉng trĀng nhiều nhçt, 

thçp nhçt ć đĉt sinh sân læn 3. NT3, tôm chî ën 

thĀc ën thông thþąng là măc và hàu có số lþĉng 

trĀng thçp nhçt, trong khi đò ć NT1 tôm ën 

100% thĀc ën giun nhiều tĄ cò số lþĉng trĀng 

trong mỗi đĉt sinh sân cao nhçt. 

Cý thể sĀc sinh sân tuyệt đối cûa tôm ć 

NT1 trong câ 3 læn đẻ đều cao nhçt, tiếp đến ć 

NT2 và thçp nhçt ć NT3. TþĄng tă, sĀc sinh sân 

tþĄng đối ć NT1 ën thĀc ën 100% GNT cao hĄn 

các nghiệm thĀc còn läi và sai khác cò ċ nghïa 

thống kê (P <0,05). Kết quâ này khá tþĄng đồng 

vĆi nghiên cĀu cûa Châu Tài Tâo & cs. (2011), 

khi bổ sung axit arachidonic trong thĀc ën nuôi 

vỗ tôm sú cho kết quâ sĀc sinh sân tþĄng đối cao 

nhçt trong 3 đĉt đẻ læn lþĉt là 4.006 trĀng/g, 

3.630 trĀng/g và 3.387 trĀng/g. So vĆi nghiên 

cĀu cûa TrþĄng Hà PhþĄng & cs. (2016), khi 

nghiên cĀu chçt lþĉng tôm sú bố mẹ nuôi bìng 

thĀc ën GNT đþĉc làm giàu bìng 2% DHA cho 

kết quâ sinh sân cao so vĆi các loäi thĀc ën 

khác. Trþąng Hà PhþĄng & cs. (2006) cüng 

nghiên cĀu trên đối tþĉng tôm thẻ chân tríng 

khi sā dýng thĀc ën GNT làm giàu DHA cho kết 

quâ sinh sân cao hĄn so vĆi GNT không đþĉc 

làm giàu hóa. Nguyễn Vën Düng & cs. (2020) 

tiếp týc nghiên cĀu trên tôm thẻ chân tríng bố 

mẹ sā dýng thĀc ën GNT nuôi thþĄng phèm cho 

chçt lþĉng sinh sân tốt hĄn so vĆi GNT tă 

nhiên. Điều đò chĀng tó GNT thþĄng phèm có 

các chçt dinh dþĈng phù hĉp để kích thích cho 

să thành thýc, phát triển buồng trĀng, buồng 

tinh cûa tôm. Một số nghiên cĀu cho thçy, trong 

GNT có chĀa hàm lþĉng axit arachidonic, hàm 

lþĉng PUFA cao (Harrison, 1997; Wouters & cs., 

2001), hàm lþĉng các axit béo không no mäch 

dài (HUFA), axit béo omega-3 không no (DHA), 

axit béo không no (EPA) và các phospholipid 

thích hĉp cho să phát triển buồng trĀng cûa tôm 

mẹ (Limsuwatthanathamrong & cs., 2012; 

Techaprempreecha & cs., 2011).  

Theo nghiên cĀu cûa Nguyễn Duy Hoa 

(2009), khi so sánh tôm sú mẹ cho ën khèu phæn 

thĀc ën chĀa 7,66% và 16,5% GNT, kết quâ cho 

thçy tôm mẹ sā dýng khèu phæn ën cò GNT hĄn 

có các chî số sinh học sinh sân cao hĄn nhþ tëng 

tốc độ tëng trþćng, số lþĉng trĀng/læn đẻ (trung 

bình 245.000 trĀng so vĆi 458.000 trĀng/læn đẻ, 

tČ lệ thành thýc 57% so vĆi 85% và số læn đẻ 2 

so vĆi 2,18 læn, tČ lệ biến thái çu trùng 87% so 

vĆi 93%). 

Điều này cho thçy thĀc ën GNT cò các 

thành phæn dinh dþĈng phù hĉp cho să phát 

triển buồng trĀng cûa tôm mẹ nên tëng sĀc sinh 

sân cûa tôm mẹ. Theo các nghiên cĀu cûa 

Bischoff & cs. (2009); Brown & cs. (2011); 

Santos & cs. (2016), GNT chĀa hàm lþĉng 

protein cao và axit béo không no chuỗi dài n -3, 

là thành phæn thiết yếu trong thĀc ën thûy 

sân. GNT đþĉc coi là có thành phæn dinh dþĈng 

cân bìng tốt để sā dýng làm thĀc ën cho cá bố 

mẹ (Palmer & cs., 2014) và là một chçt bổ sung 

trþćng thành không thể thiếu cho cá và tôm bố 

mẹ (Leelatanawit & cs., 2014). 

Theo bâng 3, thąi gian trĀng nć khác nhau 

ć các nghiệm thĀc, phý thuộc vào nhiệt độ çp 

trĀng cûa mỗi đĉt đẻ. Trong các đĉt sinh sân 

nhiệt độ çp dao động tÿ 26-27C nên thąi gian 

çp kéo dài tÿ 13,33-17,10 gią. Thąi gian çp ngín 

nhçt ć NT1 tÿ 13,33-14,6 gią, NT2 tÿ  

13,83-15,43 gią và dài nhçt ć NT 3 là 14,0-17,10 

gią và có să sai khác cò ċ nghïa thống kê ć các 

nghiệm thĀc (P <0,05). 

TČ lệ nć cûa trĀng tþĄng đối cao ć tçt câ 

nghiệm thĀc nhþng NT1 cò tČ lệ nć cao hĄn so 

vĆi hai nghiệm thĀc còn läi (P <0,05). Thąi gian 

chuyển giai đoän tÿ Nauplius sang Zoea 1 ć mỗi 

nghiệm thĀc cüng khác nhau (P <0,05). Ở NT1, 

thąi gian chuyển giai đoän cûa çu trùng tôm sú 

ngín nhçt, dao động tÿ 53,33-62 gią, tiếp đến ć 

NT2 tÿ 55,33-64,33 gią và chêm nhçt ć NT3 là 

57,33-67 gią. TþĄng tă, tČ lệ chuyển giai đoän 

cûa çu trùng tôm ć các nghiệm thĀc khác nhau 

cò ċ nghïa thống kê (P <0,05).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848618321756#bb0270
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/broodstock
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/broodstock
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 Bâng 3. Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ nở và tỷ lệ chuyển giai đoạn của ấu trùng tôm sú 

Nghiệm 
thức 

Lần đẻ 
Thời gian trứng nở 

(giờ) 
Tỷ lệ nở 

 (%) 
Thời gian chuyển giai đoạn Z1 

(giờ) 
Tỷ lệ chuyển GĐ Z1 

(%) 

NT1 

 

1 13,33
a
 ± 0,58 92,55

c
 ± 0,92 53,33

a
 ± 1,15 85,91

c
 ± 2,14 

2 14,23
a
 ± 0,25 96,56

c
 ± 0,74 58,0

a
 ± 1,00 91,54

c
 ± 0,88 

3 14,6
a
 ± 0,36 91,52

c
 ± 1,02 62,0

a
 ± 1,00 84,20

c
 ± 3,17 

 TB 14,05
a
 ± 0,65 93,54

c
 ± 2,66 57,78

a
 ± 4,34 87,22

c
 ± 3,84 

NT2 

 

1 13,83
ab

 ± 0,76 84,65
b
 ± 2,36 55,33

b
 ± 0,58 79,24

b
 ± 1,20 

2 15,43
b
 ± 0,40 88,43

b
 ± 2,97 61,33

b
 ± 0,58 83,59

b
 ± 2,61 

3 15,3
b
 ± 0,20 91,38

b
 ± 2,26 64,33

b
 ± 0,58 71,93

b
 ± 1,50 

 TB 14,85
b
 ± 0,89 88,15

b
 ± 3,37 60,33

b
 ± 4,58 78,25

b
 ± 5,89 

NT3 

 

1 14,0
b
 ± 0,50 78,30

a
 ± 1,00 57,33

c
 ± 0,58 69,0

a
 ± 2,20 

2 17,10
c
 ± 0,53 60,83

a
 ± 3,0 66,33

c
 ± 1,53 46,40

a
 ± 2,20 

3 16,53
c
 ± 2,51 62,32

a
 ± 1,67 67,0

c
 ± 1,00 36,14

a
 ± 1,44 

 TB 15,87
c
 ± 1,65 67,15

a
 ± 9,68 63,55

c
 ± 5,40 50,51

a
 ± 16,81 

Ghi chú: Các số liệu trình bày trong bâng là số trung bình và độ lệch chuẩn, trong cùng một cột và cùng một lần 

đẻ, các chữ cái khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê P <0,05. 

Ngoài ra, khi quan sát chçt lþĉng çu trùng 

ć 3 nghiệm thĀc, çu trùng ć NT2 và NT3 có 

phân xä ánh sáng tốt và nhanh hĄn ć NT1. Qua 

đò, cho thçy thĀc ën trong nuôi vỗ tôm sú mẹ có 

ânh hþćng lĆn đến thąi gian lên trĀng, sĀc sinh 

sân, tČ lệ nć, thąi gian phát triển çu trùng cüng 

nhþ tČ lệ chuyển giai đoän và chçt lþĉng cûa çu 

trùng tôm. Nuôi vỗ tôm cho ën hoàn toàn bìng 

thĀc ën GNT, tôm mẹ có chçt lþĉng thành thýc 

cao hĄn, các chî tiêu sinh học sinh sân tốt hĄn so 

vĆi cho ën thĀc ën thông thþąng là măc, hàu. 

Theo nhþ quan sát, nhĂng bể nuôi vỗ ć NT1, 

tôm mẹ bít mồi rçt nhanh, lþĉng phân thâi ra 

nhiều, chĀng tó khâ nëng tiêu hòa GNT cûa tôm 

tốt hĄn so vĆi khâ nëng tiêu hòa thĀc ën cûa 

chúng đối vĆi măc và hàu ć các bể nuôi vỗ NT2 

và NT3. Theo nghiên cĀu cûa Oraporn & cs. 

(2007), trong GNT có hai loäi hormone kích 

thích thành thýc cûa tôm bố mẹ là progesterone 

(P4) và 17-alpha hydroxyprogesterone  

(17α-OHP4), ngoài ra chúng cñn đþĉc biết đến 

vĆi hàm lþĉng dinh dþĈng cao bao gồm một 

lþĉng lĆn chçt béo (lipid) vĆi lþĉng HUFA thích 

hĉp cho să phát triển buồng trĀng cûa tôm cá bố 

mẹ (Techaprempreecha & cs., 2011; 

Limsuwatthanathamrong & cs., 2012). Trên 

thăc tế, GNT đþĉc sā dýng làm thĀc ën sống 

cho tôm bố mẹ để có să thành thýc và sinh sân 

tốt hĄn, chçt lþĉng trĀng và tinh trùng cüng 

đþĉc câi thiện rõ rệt (Wouters & cs., 2001). GNT 

(Perinereis nuntia) đþĉc cho là loäi thĀc ën cò 

khâ nëng thúc đèy tëng trþćng, tČ lệ sống, chçt 

lþĉng dinh dþĈng và chçt lþĉng tinh trùng cûa 

tôm sú (Penaeus monodon) so vĆi sā dýng thĀc 

ën viên (Leelatanawit & cs., 2014). 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Tôm sú mẹ sā dýng thĀc ën giun nhiều tĄ 

cho chçt lþĉng sinh sân tốt hĄn so vĆi thĀc ën 

thông thþąng (măc, hàu). Khâ nëng thành thýc, 

tČ lệ đẻ, sĀc sinh sân tuyệt đối, sĀc sinh sân 

tþĄng đối, tČ lệ nć, tČ lệ chuyển giai đoän çu 

trùng cûa tôm sú mẹ sā dýng hoàn toàn bìng 

thĀc ën GNT cao hĄn và khác biệt cò nghïa 

thống kê (P <0,05) so vĆi các loäi thĀc ën khác. 

4.2. Kiến nghị 

Kết quâ nghiên cĀu về sā dýng giun nhiều tĄ 

(Denronereis chipolini Hsueh, 2019) trong nuôi 

vỗ tôm sú mẹ mĆi dÿng läi ć giai đoän Zoea 1, 

nên cæn nghiên cĀu þĄng çu trùng đến giai đoän 

con giống (PL) để đánh giá chính xác đþĉc chçt 

lþĉng thĀc ën nuôi vỗ đến sinh sân cûa tôm sú. 
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